 TRƯỜNG TIỂU HỌC          BÀI THI TUYỂN HỌC SINH VÀO LỚP 2 CHỌN
         TRÀNG AN                                          Năm học 2014 - 2015                              

                                                                                 MÔN: TOÁN
                                                                                             
Họ và tên: .............................................................. Lớp ......................

Tr​ường Tiểu học Tràng An
       Trước khi giao bài cho giáo viên chấm, Hiệu trưởng rọc phách theo đ​ường kẻ này.

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Số phách

	
	
	


I .Phần trắc nghiệm khách quan ( 6 đ )

   Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Bài 1:  Số liền trước số 69 là số ?
                        A. 68                        B. 70                       C. 71         
Bài 2:  Số các số có hai chữ số tính từ số 11 đến số 21 là:

                       A. 9                           B. 11                      C. 10

Bài 3: Tính từ số 30 đến số 60, số các số có hai chữ số giống nhau là:

                       A. 2                          B.   3                      C.  4          
Bài 4: Một số trừ đi 10 được 30. Số đó là:

                       A. 40                        B.   20                    C. 10      

Bài 5 :  Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh. Số bi Hà có tất cả là:

                       A. 40                        B.   4                      C. 44      

Bài 6 :  Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hồng còn lại con tem số con tem là:
                       A. 15                        B.   21                      C. 12      

II. Phần tự luận  (14đ)

Bài 1.  Số?   

                                       16 +  … = 17                  15 +  … =  17

                             10  -  … <  7                    17  -  …  > 15

                             16 +  … = 18                   14 +  … = 18

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống

a) 




+26






- 15                         +  58












- 69


b)   19  -  5  +         =

+  14


c)   

Bài 3: Số?

 
Hình bên có  …. hình tam giác.

 Hình bên có    …. hình vuông.


Câu 4: Có 15 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ, bi đỏ ít hơn bi xanh là 1 viên. Hỏi có mấy viên đỏ ? mấy viên bi xanh ? 

Trả lời: 


Câu 5 : Viết tất cả các số có hai chữ số mà các số đó đều có chữ số thứ nhất nhỏ hơn chữ số thứ hai là 2 đơn vị    

Câu 6:  Nam, An, Hùng, Dũng mỗi bạn đều có 8 que tính, các bạn đều muốn chia số que tính của mình thành hai phần không ai giống ai. An chọn cách chia làm 2 phần bằng nhau. Em giúp các bạn còn lại chia số que tính của mình sao cho không giống nhau. 

Câu 7:  Em hãy đặt đề toán theo tóm tắt và giải bài toán đó  




15 cái kẹo

       Ba                                              10 cái kẹo      



       Nam  


                                           ? cái kẹo
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	Sơ lược lời giải
	Cho điểm

	I .Phần trắc nghiệm khách quan ( 6 đ )
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
A
B
B
A
C
C
1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm


	I. Phần tự luận  (14đ)

Câu 1: 1,5 điểm) Điền đúng mỗi số cho 0,25 điểm 

Câu 2: (3 điểm) 

a) Điền đúng mỗi số cho 0,25 điểm 

b) Điền đúng mỗi số cho 0,5 điểm
c) Điền đúng mỗi số cho 0,25 điểm

Câu 3: (2 điểm) 

           Hình bên có  8 hình tam giác.

 Hình bên có  5 hình vuông.

Câu 4 (1,5 điểm) Trả lời: Vì số bi đỏ ít hơn bi xanh 1 viên nên bi đỏ là 7 viên,  bi xanh là 8 viên.    

Câu 5: (2 điểm) Viết đủ các số: 13, 24, 35, 46, 57, 68, 79 (2 điểm), sai 2 số (1 điểm), sai 3-4 số (0,5 điểm).
Câu 6: (2 điểm) 

     Chia được thành các nhóm: 4 và 4  ;   3 và 5 ;   2 và 6;    1 và 7  (2 điểm); Viết được mỗi nhóm cho 0,5 điểm.

  Câu 7: (2 điểm) 

       Đặt được đề toán đúng theo tóm tắt ( 1 điểm).

 Giải được: 15  +  10  = 25(cái kẹo)  (0.5 điểm)

                      Đáp số:  25 cái kẹo (0.5 điểm)
	1,5 điểm

1 điểm

1 điểm

    1 điểm

    2 điểm

    1,5 điểm

    2 điểm

2 điểm

2 điểm




Lưu ý:

- Giáo viên cân đối khi cho điểm toàn bài: bài làm sạch sẽ, rõ ràng, chính xác mới cho điểm tối đa.

- Tổ chấm thảo luận kĩ trước khi chấm điểm cho phù hợp.

          -  Điểm số toàn bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần không làm tròn.
SỐ BÁO DANH





SỐ PHÁCH





36











23











17

















26





THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN NÀY








